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         TOÀ ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH THÁI NGUYÊN                                   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
            

Bản án số: 136/2019/HS- PT 

Ngày: 27 - 9 -2019  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN  NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Khánh Hồng 

Các thẩm phán: 1. Ông Lương Văn Hiển 

                          2. Bà  Nguyễn Thị Lan Phương 

-  Thư ký phiên toà: Bà Lương Thị Thúy Linh, Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên.                                                                                           

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: Bà 

Đinh Thị Thu Huyền- Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc 

thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 120/2019/TLPT-HS ngày 05/9/2019 do có 

kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 98/2019/HSST ngày 

30/7/2019 của Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.  

*  Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Bị cáo: Dương Quang N, sinh ngày 04/8/1997 tại huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm ĐK, xã Đ1X, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên; 

Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Dương Quang C, sinh năm 

1971; Con bà: Phạm Thị L, sinh năm 1975; Vợ, con: chưa có;  Gia đình có 02 anh 

em, bị cáo là con thứ 02 trong gia đình; Tiền án; tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng 

biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa phương; Có mặt. 

2. Bị cáo: Phạm Bá H, sinh ngày 10/9/1994 tại huyện PB, tỉnh Thái Nguyên; 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Xóm ĐK, xã Đ1X, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên; Nghề 

nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá: 09/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới 

tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Bá T (Đã chết); Con bà: Hoàng 

Thị T1, sinh năm 1976; Vợ: Nguyễn Thị D, sinh năm 1996; Con: Chưa có;  Gia 

đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất trong gia đình. Tiền án; tiền sự: Không; 

bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại tại địa 

phương; Có mặt. 

          * Người bị hại: Anh Đặng Văn N1; sinh năm 1997; Trú tại: Xóm N2C1, xã 

T2K1, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên (Có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

   Đặng Văn N1, Chu Thị H1, Dương Quang N, cùng làm công nhân tại công 

ty may TNG Phú Bình (chị H1 là chị dâu của N). Sáng ngày 16/4/2019, trong quá 

trình làm việc giữa anh N1 và chị H1 có xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhau, thấy 

vậy N đến hỏi chị H1, thì chị H1 cho biết là bị anh N1 ném quận băng dính vào 

mặt. Một lúc sau, N đến gặp N1 để hỏi lý do gì lại ném quận băng dính vào mặt chị 

H1, thì N1 trả lời “Bây giờ thích gì”, N có nói với anh N1 là đi ra nhà vệ sinh nói 

chuyện, anh N1 nói đang trong giờ làm việc nếu thích thì buổi trưa ra ngoài cổng, 

nghe anh N1 nói vậy N không nói gì mà quay về vị trí làm việc. Đến khoảng 12h 

cùng ngày, N rủ Phạm Bá H, sinh năm 1994, Trú quán: xóm ĐK, xã Đ1X, huyện 

PB, tỉnh Thái Nguyên (H là bạn của N và cùng làm ở công ty TNG với N) ra quán 

nước của chị Nguyễn Thị L1, sinh năm 1976, Trú quán: tổ dân phố Đ2, thị trấn 

H2S, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên (đối diện cổng Công ty TNG Phú Bình) để gặp 

anh N1 nói chuyện. Khi N và H ra đến quán nước thì gặp anh N1 đang ngồi ở đó. 

Lúc này, N tiến đến chỗ N1 thì hai bên đã xảy ra xô sát, N cầm một chiếc ghế nhựa 

ở quán nước giơ lên đập vào người N1, thấy vậy H cũng đứng dậy cầm 01 chiếc 

cốc thủy tinh đập một nhát vào đầu của anh N1 làm cốc bị vỡ rơi xuống đất. Được 

mọi người can ngăn nên N và H không đánh anh N1 nữa, anh N1 bị thương ở vùng 

đầu bên trái chảy máu được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa huyện PB đến ngày 18/4/2019 thì ra viện. Tại bệnh án cấp cứu điều trị xác 

định anh Đặng Văn N1 bị một vết rách vùng đỉnh đầu bên trái chảy máu kích thước 

khoảng 02cm. Ngày 02/05/2019, anh Đặng Văn N1 đã có đơn yêu cầu xử lý về 

hình sự đối với Dương Quang N và Phạm Bá H. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 221/TgT ngày 07/5/2019 

của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Thái Nguyên kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe 

của anh Đặng Văn N1 là 01% (Một phần trăm), áp dụng theo phương pháp cộng 

lùi, cơ chế hình thành vết thương là do vật có cạnh sắc gây nên. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Dương Quang N, Phạm 

Bá H đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 98/2019/HSST ngày 30/7/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Dương 

Quang N, Phạm Bá H phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ vào: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt:  
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- Dương Quang N 12 (mười hai) tháng tù giam.   

- Phạm Bá H 09 (chín) tháng tù giam.   

Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Án sơ thẩm xử xong, ngày 05/8/2019, bị cáo Dương Quang N, Phạm Bá H 

kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Ngày 08/8/2019 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình nhận được đơn xin rút yêu 

cầu khởi tố của người bị hại Đặng Văn N1 đối với 02 bị cáo Dương Quang N, 

Phạm Bá H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Dương Quang N, Phạm Bá H khai nhận hành 

vi gây thương tích cho anh Đặng Văn N1. Các bị cáo thừa nhận bị Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự là đúng. Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã hòa giải, thỏa 

thuận bồi thường xong cho anh Đặng Văn N1 và anh N1 đã có đơn xin rút yêu cầu 

khởi tố đối với 02 bị cáo. 

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có quan điểm: Bản án sơ thẩm xét 

xử 2 bị cáo Dương Quang N và Phạm Bá H về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Đây là tội 

phạm được khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, 

người bị hại là anh Đặng Văn N1 đã rút yêu cầu khởi tố nên theo quy định tại 

khoản 2 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự vụ án phải được đình chỉ. Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 

155 và Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án do 

người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố vụ án.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định là hợp lệ; Đơn xin 

rút yêu cầu khởi tố của người bị hại  là hoàn toàn tự nguyện và đúng quy định của 

pháp luật.  

[2]. Tại phiên tòa phúc thẩm, 2 bị cáo đã khai nhận hành vi gây thương tích 

cho anh N1 đúng như bản án sơ thẩm đã mô tả, hoàn toàn phù hợp với các tài liệu 

có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 12 giờ 00 phút 

ngày 16/04/2019, tại tổ dân phố Đ2, thị trấn H2S, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên; 

Dương Quang N và Phạm Bá H đã có hành vi dùng cốc thủy tích, ghế nhựa đánh 

anh Đặng Văn N1, gây thương tích cho anh N1 bị tổn hại 01% sức khỏe.  
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 Xét thấy, đây là trường hợp tội phạm được khởi tố theo cầu của bị hại; theo 

quy định tại khoản 2 điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự thì: “Trường hợp người đã 

yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ...”. Đối với vụ án này, sau 

khi xét xử sơ thẩm,  người bị hại là anh Đặng Văn N1 đã tự nguyện rút yêu cầu 

khởi tố đối với hai bị cáo Dương Quang N, Phạm Bá H. Theo hướng dẫn tại Công 

văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao thì trong 

trường hợp cụ thể này, Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 155 và Điều 359 

Bộ luật tố tụng hình sự hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án; lý do hủy bản án sơ 

thẩm và đình chỉ vụ án là do người bị hại Đặng Văn N1 đã rút yêu cầu khởi tố vụ 

án, không phải do lỗi của Tòa án cấp sơ thẩm. 

[3] Với phân tích và nhận định trên, Hội đồng xét xử nhận thấy: đề nghị của 

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155 và Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 98/2019/HSST ngày 30/7/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử Dương Quang N, Phạm Bá 

H về tội “Cố ý gây thương tích” và đình chỉ vụ án. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND T. Thái Nguyên; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

- TAND huyện Phú Bình; 

- VKSND huyện Phú Bình; 

- THADS huyện Phú Bình;  

- Công an huyện Phú Bình; 

- Các bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Khánh Hồng 

 

 


